
DANH MỤC DỮ LIỆU MỞ CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 13/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC     

1.  Danh sách các Nhà trẻ trên địa bàn 

Tên nhà trẻ; địa chỉ; điện thoại; số lượng 

giáo viên; số lượng trẻ; Kiểm định chất 

lượng; Công nhận đạt chuẩn; Loại hình 

(công lập, dân lập, tư thục); Độ tuổi tiếp 

nhận; Phương pháp/chương trình giảng 

dạy; Thời gian khai giảng; Học phí theo 

độ tuổi  

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

2.  
Danh sách các trường Mẫu giáo, 

mầm non trên địa bàn  

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số lượng 

giáo viên; số lượng trẻ; Kiểm định chất 

lượng; Công nhận đạt chuẩn; Loại hình 

(công lập, dân lập, tư thục); Độ tuổi tiếp 

nhận; Phương pháp/chương trình giảng 

dạy; Thời gian khai giảng; Học phí theo 

độ tuổi 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

3.  
Danh sách các trường Tiểu học trên 

địa bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số lượng 

giáo viên; số lượng học sinh; Kiểm định 

chất lượng; Công nhận đạt chuẩn; Mô 

hình hoạt động (bán trú,..); Loại hình 

(công lập, dân lập, tư thục); Phương 

pháp/chương trình giảng dạy; Học phí  

Sở Giáo dục và Đào 

tạo; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

4.  
Danh sách các trường Trung học cơ 

sở trên địa bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số lượng 

giáo viên; số lượng học sinh; Kiểm định 

chất lượng; Công nhận đạt chuẩn; Mô 

hình hoạt động (bán trú,..) Loại hình 

(công lập, dân lập, tư thục); Phương 

pháp/chương trình giảng dạy; Học phí  

Sở Giáo dục và Đào 

tạo; UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

5.  
Danh sách các trường Trung học 

phổ thông trên địa bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số lượng 

giáo viên; số lượng học sinh; Kiểm định 

chất lượng; Công nhận đạt chuẩn; Loại 

hình (công lập, dân lập, tư thục); Phương 

pháp/chương trình giảng dạy; Học phí  

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

6.  
Danh sách các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số lượng 

giáo viên; số lượng học sinh; Loại hình 

(công lập, dân lập, tư thục); Ngành nghề 

đào tạo (Mã ngành – Tên ngành đào tạo); 

Số học viên/sinh viên tốt nghiệp hằng 

năm 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

7.  
Danh sách các cơ sở giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn 

Tên trường; địa chỉ; điện thoại; số lượng 

giáo viên; số lượng học sinh; Kiểm định 

chất lượng; Công nhận đạt chuẩn;  Loại 

hình (công lập, dân lập, tư thục); Ngành 

nghề đào tạo (Mã ngành – Tên ngành đào 

tạo); Số học viên/sinh viên tốt nghiệp 

hằng năm 

 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

8.  
Danh sách các cơ sở giáo dục đại 

học trên địa bàn tỉnh 

Tên cơ sở giáo dục đại học; địa chỉ; điện 

thoại; website; email; số lượng giáo viên; 

số lượng học sinh; loại hình (công lập, tư 

thục); Ngành nghề đào tạo (Mã ngành – 

Tên ngành đào tạo); Số học viên/sinh 

viên tốt nghiệp hằng năm 

Các cơ sở giáo dục 

đại học 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

9.  
Danh sách các Trung tâm đào tạo 

Tin học trên địa bàn 

Tên Trung tâm đào tạo; địa chỉ; điện 

thoại; website; email; số lượng giáo viên; 

số lượng học sinh; loại hình (công lập, tư 

thục); Ngành nghề đào tạo (Tên khóa đào 

tạo) 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

10.  
Danh sách các Trung tâm đào tạo 

Ngoại ngữ trên địa bàn 

Tên Trung tâm đào tạo; địa chỉ; điện 

thoại; website; email; số lượng giáo viên; 

số lượng học sinh; loại hình (công lập, tư 

thục); Ngành nghề đào tạo (Tên khóa đào 

tạo) 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

11.  
Danh sách các tổ chức kinh doanh 

dịch vụ tư vấn du học 

Tên tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du 

học; địa chỉ; website; email; điện thoại 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

12.  Danh sách các Nhà sách trên địa bàn 
Tên nhà sách; địa chỉ; số điện thoại; 

website 

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

II LĨNH VỰC BƯU CHÍNH – VIỄN THÔNG     



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

13.  Thông tin trạm BTS trên địa bàn 

Mã trạm; Địa chỉ; Kinh độ; Vĩ độ; 3G; 

4G; 5G; Loại trụ; Độ cao; Số giấy phép 

xây dựng hoặc Giấy thỏa thuận vị trí, Số 

văn bản; Chứng nhận kiểm định (Số 

CN/cấp ngày); Chứng nhận kiểm định Từ 

ngày; Chứng nhận kiểm định Đến ngày; 

Tự xây lắp; Thuê trụ anten đơn vị khác 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

14.  Dữ liệu điểm Wi-Fi công cộng Mã địa điểm; Địa chỉ; Kinh độ; Vĩ độ 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

15.  

Dữ liệu về cấp mới, cấp lại, sửa đổi, 

thu hồi giấy phép bưu chính cho các 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trên 

địa bàn tỉnh 

Tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, 

địa chỉ; Cấp mới, cấp lại, sửa đổi, thu hồi; 

Số giấy phép, ngày cấp, thời hạn; Phạm 

vi cung ứng dịch vụ, địa bàn hoạt động; 

Cơ quan cấp phép; Còn hiệu lực, hết hiệu 

lực, bị thu hồi; Ngày tiếp nhận, ngày giải 

quyết 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

16.  
Danh sách doanh nghiệp bưu chính 

trên địa bàn 

Tên doanh nghiệp/tổ chức; Mã số thuế; 

Địa chỉ; Thông tin liên hệ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

III LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    

17.  
Dữ liệu về danh mục nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo 

Tên nhiệm vụ; Cấp quản lý; Cơ quan chủ 

trì; Chủ nhiệm đề tài; Thời gian thực 

hiện; Tóm tắt kết quả 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

18.  Dữ liệu về sở hữu công nghiệp 

Loại sở hữu công nghiệp; Số văn bằng; 

Ngày cấp; Tên sáng chế, giải pháp; Tên 

chủ sở hữu; Địa chỉ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm API, Excel,… 

19.  
Dữ liệu chuyên gia khoa học công 

nghệ 

Danh sách chuyên gia: Họ và tên; Học 

hàm; Đơn vị công tác; Lĩnh vực nghiên 

cứu; Email; Thông tin chuyên gia; Học 

hàm; Học vị; Đơn vị công tác; Lĩnh vực 

nghiên cứu; Chuyên ngành; Giải thưởng; 

Ngoại ngữ 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm API, Excel,… 

20.  

Dữ liệu các tổ chức kiểm định, hiệu 

chuẩn, thử nghiệm đã đăng ký, được 

chỉ định trên địa bàn tỉnh 

Văn bản chứng nhận lĩnh vực hoạt động; 

Danh sách kiểm định viên (thẻ kiểm định 

viên được cấp); Danh mục chuẩn đo 

lường. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
Năm API, Excel,… 

IV LĨNH VỰC TRUYỀN THÔNG    

21.  
Dữ liệu về các điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử trên địa bàn 

Mã số thuế; Tên doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh; Địa chỉ; Diện tích phòng máy; 

Thời gian hoạt động; Thời gian hiệu lực: 

Từ ngày … tháng ... năm đến ngày ... 

tháng ... năm .. 

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

22.  
Dữ liệu về cơ quan báo chí trên địa 

bàn 

Phân loại; Tên cơ quan báo chí; Địa chỉ; 

Điện thoại; Email; Loại hình; Tôn chỉ 

hoạt động 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

23.  
Danh sách trang thông tin điện tử 

được cấp phép 

Đơn vị; Địa chỉ; Tên miền; Điện thoại; 

Email; Mục đích; Nội dung thông tin 

cung cấp; Nguồn tin; Thông tin người 

chịu trách nhiệm quản lý nội dung 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

24.  
Danh sách các website có dấu hiệu 

vi phạm pháp luật 
Danh sách Website/Tên miền vi phạm 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

25.  
Danh sách các nhà xuất bản và chi 

nhánh nhà xuất bản trên địa bàn 

Đơn vị; Thông tin liên hệ; Người đứng 

đầu 

 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

26.  Danh sách các đơn vị cơ sở in 
Tên doanh nghiệp/tổ chức; Mã số thuế; 

Địa chỉ; Thông tin liên hệ 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm API, Excel,… 

27.  
Danh sách các cơ sở phát hành xuất 

bản phẩm 

Tên doanh nghiệp/tổ chức; Mã số thuế; 

Địa chỉ; Thông tin liên hệ 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

V LĨNH VỰC VĂN HÓA, DU LỊCH    

28.  
Dữ liệu các địa điểm du lịch, khu du 

lịch trên địa bàn 

Tên địa điểm; địa chỉ; Cơ quan, tổ chức 

chủ quản; Số điện thoại; Quyết định công 

nhận; Loại hình dịch vụ kinh doanh tại 

khu điểm 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

29.  
Dữ liệu địa điểm du lịch lịch sử - văn 

hóa, các bảo tàng trên địa bàn 

Tên bảo tàng; địa chỉ; điện thoại; kèm 

theo danh mục tài liệu, hiện vật 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

30.  
Dữ liệu các khu dịch vụ mua sắm, 

vui chơi, giải trí trên địa bàn 

Tên khu dịch vụ mua sắm, vui chơi, giải 

trí; Mã số thuế; Chủ đầu tư; Địa chỉ; Giờ 

mở cửa; Website; Giới thiệu về khu dịch 

vụ mua sắm, vui chơi, giải trí 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

31.  
Dữ liệu các cơ sở lưu trú du lịch 

được cấp phép 

Tên cơ sở lưu trú; Mã số thuế; Chủ đầu 

tư; Địa chỉ; Số điện thoại; Quyết định 

công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

32.  
Dữ liệu các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ lữ hành 

Đơn vị lữ hành; Mã số thuế; Địa chỉ; Số 

điện thoại; Email; Website; Người đại 

diện 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

33.  
Dữ liệu các điểm cung cấp thông tin 

phục vụ khách du lịch 

Địa chỉ; Giờ mở cửa; Website; Số điện 

thoại 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

34.  
Dữ liệu danh mục Di sản văn hóa phi 

vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Tên Di sản; Số Quyết định; Ngày Quyết 

định; Loại hình; Địa điểm phân bố di sản; 

Mô tả 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm API, Excel,… 

35.  

Dữ liệu các Di tích đã được xếp 

hạng trên địa bàn tỉnh (Gồm Di tích 

Quốc gia đặc biệt, cấp Quốc gia và 

tỉnh) 

Tên Di tích; Địa điểm; Loại hình; Số 

Quyết định; Ngày Quyết định; Hình thức 

xếp hạng 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm API, Excel,… 

36.  
Dữ liệu các di tích lịch sử - văn hóa 

trên địa bàn tỉnh 
Tên di tích; địa chỉ; mô tả 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

37.  
Dữ liệu các danh lam thắng cảnh 

trên địa bàn tỉnh 
Tên; địa điểm; Loại hình 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm API, Excel,… 

38.  
Dữ liệu các di vật, cổ vật, bảo vật 

quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Tên hiện vật; Quyết định; Niên đại; 

Nguồn gốc, xuất xứ; Hình ảnh; Mô tả; 

Nơi lưu giữ 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm API, Excel,… 

39.  
Dữ liệu các bảo tàng trên địa bàn 

tỉnh 

Tên bảo tàng; Loại hình bảo tàng; Quy 

mô diện tích xây dựng; Số lượng hiện 

vật; Bộ máy vận hành; Địa chỉ; Giờ mở 

cửa 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm API, Excel,… 

40.  

Dữ liệu về chứng nhận đăng ký 

quyền tác giả của tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn tỉnh 

Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; số ký hiệu, 

ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

quyền tác giả 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm API, Excel,… 

41.  
Dữ liệu các cơ sở kinh doanh dịch 

vụ karaoke 

Tên nhà cơ sở; Tên chủ cơ sở; MST; Địa 

chỉ; Giấy phép đủ điều kiện; Số lượng 

phòng; Số điện thoại 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
Năm API, Excel,… 

42.  
Dữ liệu về lịch các chương trình sự 

kiện cộng đồng và lễ hội 

Nội dung; Loại hình sự kiện, chương 

trình; Thời gian thực hiện; Địa điểm; Đơn 

vị chủ trì thực hiện; Đơn vị phối hợp 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

43.  
Dữ liệu các cơ sở lưu trú, khách sạn, 

nhà nghỉ trên địa bàn 

Tên nhà nghỉ, khách sạn; Địa chỉ; Số điện 

thoại; Website; Hạng sao 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

VI LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI    

44.  

Dữ liệu mạng lưới tuyến, biểu đồ 

chạy xe trên tuyến, giá vé xe buýt 

trên địa bàn 

Tên tuyến, lịch trình, giá vé Sở Xây dựng 

Thường 

xuyên 

khi có 

thay đổi 

API, Excel,… 

45.  

Dữ liệu các luồng, tuyến cố định 

hoạt động kinh doanh vận tải hành 

khách bằng xe ô tô 

Mã tuyến; Tỉnh nơi đi/đến (và ngược lại); 

BX nơi đi/đến (và ngược lại);  Hành trình 

chạy xe; Cự ly tuyến (km); Lưu lượng 

cho phép (chuyến/ tháng); Tổng số 

chuyến đang khai thác; Lưu lượng còn 

lại; Thời gian giãn cách tối thiểu (phút/ 

chuyến) 

Sở Xây dựng Quý API, Excel,… 

46.  
Danh sách các đơn vị hoạt động kinh 

doanh vận tải trên địa bàn 

Tên đơn vị kinh doanh vận tải; Đăng ký 

kinh doanh; Địa chỉ; Điện thoại; Người 

đại diện pháp luật; Số giấy phép kinh 

doanh vận tải; Ngày cấp; Ngày hết hạn; 

Lần cấp; Nơi cấp; Loại hình kinh doanh; 

Trạng thái (còn hiệu lực, hết hiệu lực) 

Sở Xây dựng Năm API, Excel,… 

47.  
Dữ liệu vị trí các camera giám sát 

giao thông 

Mã thiết bị; Tọa độ (kinh độ, vĩ độ); Vị 

trí lắp đặt 
Công an tỉnh 

Thường 

xuyên 

khi có 

thay đổi 

API, Excel,… 

48.  
Dữ liệu các bến cảng Thủy nội địa 

trên địa bàn 

Mã bến; Tên bến; Tọa độ (kinh độ, vĩ độ); 

Quy mô, kết cấu 
Sở Xây dựng Năm API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

49.  
Dữ liệu các Ga đường sắt trong 

phạm vi lãnh thổ tỉnh 

Mã ga; Tên ga; Mã chuyến tàu; Loại tàu; 

Giờ đến; Giờ đi; Thời gian dừng; Tỷ lệ 

sử dụng ghế 

Sở Xây dựng Năm API, Excel,… 

50.  
Dữ liệu thông tin trên đường cao tốc 

trong phạm vi lãnh thổ tỉnh 

Chiều dài qua tỉnh; Điểm cuối; Quy mô 

thiết kế; Tốc độ cho phép; Tiện ích; Phí 

lưu thông 

Sở Xây dựng Năm API, Excel,… 

51.  
Dữ liệu các điểm đỗ xe công cộng 

trên địa bàn 

Tên (mô tả tên); địa chỉ; Tọa độ (kinh độ, 

vĩ độ); Tổng số chỗ; Số chỗ trống; Phí (có 

thu phí hoặc miễn phí); Loại bãi đỗ (tập 

trung, trên đường) 

Sở Xây dựng 

Thường 

xuyên 

khi có 

thay đổi 

API, Excel,… 

52.  Dữ liệu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô  

Tên cơ sở đào tạo; Cơ quan quản lý; Số 

Giấy phép đào tạo, Ngày cấp Giấy phép, 

Hạng GPLX được đào; Địa chỉ cơ sở đào 

tạo; Tuyến đường tập lái; Thông tin liên 

hệ. 

Sở Xây dựng 

Thường 

xuyên 

khi có 

thay đổi 

API, Excel,… 

53.  Danh sách xe tập lái trên địa bàn 

Biển đăng ký (biển số xe); Tên cơ sở đào 

tạo; Loại sở hữu (Hợp đồng, cơ sở đào 

tạo); Tên chủ xe; Tuyến đường tập lái; 

Hạng đào tạo; Loại xe; Giấy phép (số 

giấy phép, ngày cấp, ngày hết hạn) và 

một số thông tin chuyên ngành khác 

Sở Xây dựng 

Thường 

xuyên 

khi có 

thay đổi 

API, Excel,… 

54.  

Dữ liệu vị trí các công trình báo hiệu 

đường bộ gồm đèn tín hiệu giao 

thông, biển báo hiệu 

- Đèn tín hiệu giao thông: Mã thiết bị; 

Tọa độ (kinh độ, vĩ độ); Vị trí lắp đặt. 
Sở Xây dựng Thường 

xuyên 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

- Biển báo hiệu: Loại biển báo; Tọa độ 

(kinh độ, vĩ độ); Tuyến đường. 

khi có 

thay đổi 

55.  
Dữ liệu các điểm trông giữ xe và giá 

dịch vụ trên địa bàn 

(Mô tả) địa điểm; chủ địa điểm; điện 

thoại; loại xe; thời gian; biểu giá 

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Thường 

xuyên 

khi có 

thay đổi 

API, Excel,… 

56.  

Dữ liệu về giá cước vận tải hành 

khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 

định 

Tuyến; giá Sở Xây dựng Năm API, Excel,… 

57.  
Dữ liệu về danh sách các tuyến 

đường cấm đỗ xe trên địa bàn 

Tên đường; Loại cấm đỗ; Thời gian; Loại 

xe; Thông tin mô tả 
Sở Xây dựng 

Thường 

xuyên 

khi có 

thay đổi 

API, Excel,… 

58.  
Dữ liệu danh sách các hãng taxi trên 

địa bàn 

Tên đơn vị; Địa chỉ; Tổng đài; Giám 

đốc/Tổng giám đốc (tên, điện thoại); 

Trực tiếp điều hành (tên, điện thoại) 

Sở Xây dựng Năm API, Excel,… 

59.  
Dữ liệu về danh sách trạm sạc xe 

điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
(Mô tả) địa điểm Sở Công Thương 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

VII  

60.  
Danh sách các cơ sở sản xuất được 

cấp phép đạt an toàn thực phẩm 

Tên cơ sở; địa chỉ; điện thoại; mã số thuế; 

ngày cấp ĐKKD; số chứng nhận ATTP; 

ngày cấp; ngày hết hạn; tên chủ cơ sở; 

Sở Y tế Tháng API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh 

doanh 

61.  
Danh sách cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền quản lý  

Tên cơ sở; địa chỉ; điện thoại; Người phụ 

trách chuyên môn; số giường, hạng bệnh 

viện 

Sở Y tế; UBND các 

xã, phường, đặc khu 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

62.  
Dữ liệu các cơ sở bán buôn, bán lẻ 

thuốc thuộc thẩm quyền quản lý  

Tên cơ sở; địa chỉ; điện thoại; Người phụ 

trách; giấy phép hoạt động; ngày cấp 

Sở Y tế; UBND các 

xã, phường, đặc khu 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

63.  
Dữ liệu các cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng  

STT; Số văn bản; Ngày công bố; Tên 

cơ sở; Địa chỉ; Người đứng đầu/phụ trách 

chuyên môn; Số điện thoại; Công bố 

mới; Công bố lại; Dừng hoạt động 

Sở Y tế 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

64.  

Dữ liệu giá dịch vụ khám chữa bệnh 

theo tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh thuộc phạm vi quản lý 

Giá dịch vụ khám chữa bệnh. 

Giá thuốc, vật tư y tế. 

Giá trang thiết bị y tế 

Sở Y tế; UBND các 

xã, phường, đặc khu 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

65.  
Dữ liệu về số giường bệnh của các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

Tên cơ sở; số giường bệnh được cấp; số 

giường bệnh thực tế 

Sở Y tế; UBND các 

xã, phường, đặc khu 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

66.  

Danh sách cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh có phạm vi hoạt động chuyên 

môn về chuyên khoa thẩm mỹ 

Tên cơ sở; Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn; Số Giấy phép hoạt động; 

Phạm vi hoạt động 

Sở Y tế 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

67.  

Danh sách cơ sở đủ điều kiện tự 

công bố đáp ứng điều kiện cung cấp 

dịch vụ thẩm mỹ 

STT; Tên; Ngày ban hành Sở Y tế 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

68.  
Giá dịch vụ ngày giường bệnh theo 

hạng bệnh viện 

Bảng giá dịch vụ theo Thông tư của Bộ 

Y tế công bố 
Sở Y tế 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

69.  

Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm 

áp dụng cho các hạng bệnh viện trên 

địa bàn 

Bảng giá dịch vụ theo Thông tư của Bộ 

Y tế công bố 
Sở Y tế 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

70.  
Danh sách hành nghề y - khám chữa 

bệnh trên địa bàn 

Cơ sở khám chữa bệnh; địa chỉ; Người 

phụ trách; số điện thoại; Số GPHĐ, ngày 

cấp; hình thức tổ chức 

Sở Y tế 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

71.  
Danh sách cá nhân được cấp Chứng 

chỉ hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh 

Họ tên; Ngày tháng năm sinh; địa chỉ 

thường trú; số chứng chỉ hành nghề; 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

Sở Y tế 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

VIII LĨNH VỰC XÃ HỘI     

72.  
Dữ liệu về dân số, diện tích và mật 

độ dân số phân theo địa phương 

Tên đơn vị hành chính cấp xã; diện tích; 

dân số; mật độ dân số 
Thống kê tỉnh Năm API, Excel,… 

73.  

Dữ liệu hệ thống công trình hạ tầng 

xã hội về công viên, nhà vệ sinh 

công cộng, địa điểm thể dục thể thao 

Loại hình công trình; Cấp công trình; Địa 

điểm; Đơn vị quản lý 

 

Sở Xây dựng 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

74.  

Dữ liệu về các Hội (hội, liên hiệp 

hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, 

câu lạc bộ có tư cách pháp nhân...) 

Tên Hội; Địa chỉ; Email; Số điện thoại; 

Website; Người đại diện; Tôn chỉ, mục 

đích hoạt động; Quyết định thành lập 

Sở Nội vụ 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

75.  
Dữ liệu về các tổ chức hành nghề 

công chứng trên địa bàn tỉnh 

Tên tổ chức; Mã số thuế; Địa chỉ; Email; 

Số điện thoại; Website; Người đại diện 
Sở Tư pháp 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

76.  
Dữ liệu các quỹ xã hội, quỹ từ thiện 

được cấp phép thành lập 

Tên quỹ; địa chỉ; điện thoại; Người đại 

diện; Tôn chỉ, mục đích hoạt động; Quyết 

định thành lập 

Sở Nội vụ 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

77.  
Dữ liệu bà Mẹ Việt Nam anh hùng 

trên địa bàn 

Số lượng; Phường/xã; Mẹ còn sống; Đơn 

vị phụng dưỡng 
Sở Nội vụ Năm API, Excel,… 

78.  Dữ liệu trẻ em Số lượng; Phường/xã 
Sở Y tế; UBND các 

xã, phường, đặc khu 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

79.  Danh sách Công chứng viên 

Họ tên của Công chứng viên; Số thẻ; 

Ngày cấp Thẻ công chứng viên; Tên tổ 

chức hành nghề công chứng nơi Công 

chứng viên hành nghề; Tên của tổ chức 

hành nghề công chứng, thời điểm công 

chứng viên bị xóa đăng ký hành nghề và 

thu hồi Thẻ Công chứng viên 

Sở Tư pháp 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

80.  
Danh sách tổ chức/người thực hiện 

trợ giúp pháp lý 

Tên tổ chức/cá nhân; địa chỉ; điện thoại; 

hình thức trợ giúp pháp lý 
Sở Tư pháp 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

81.  
Dữ liệu về Tiếp công dân; giải quyết 

đơn 

Số liệu về Tiếp công dân (thường xuyên; 

định kỳ; đột xuất); Số liệu về đơn thư (số 

đơn tiếp nhận, xử lý, kết quả xử lý, giải 

quyết) 

Thanh tra tỉnh 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

IX LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM    

82.  
Dữ liệu về doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm 

Tên doanh nghiệp; mã số thuế; địa chỉ; 

điện thoại 
Sở Nội vụ 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

83.  
Dữ liệu thống kê lao động và việc 

làm 

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên; 

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc 

trong nền kinh tế; Tỷ lệ lao động đã qua 

đào tạo; Tỷ lệ lao động phi chính thức; 

Thu nhập của người làm công hưởng 

lương 

 

Thống kê tỉnh 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

84.  Dữ liệu số hộ cận nghèo trên địa bàn 

Số lượng; Phường/xã/đặc khu; Danh sách 

hộ cận nghèo, hộ nghèo; Chính sách đã 

hỗ trợ; Số lao động trong hộ 

 

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

85.  
Dữ liệu về doanh nghiệp sử dụng lao 

động người nước ngoài 

Tên doanh nghiệp; Mã số thuế; Địa chỉ; 

Số điện thoại; Người đại diện theo pháp 

luật; Số lượng lao động nước ngoài 

Sở Nội vụ 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

86.  

Dữ liệu về danh sách doanh nghiệp, 

đơn vị sự nghiệp, tổ chức hoạt động 

dịch vụ đưa người lao động đi làm 

việc ở nước ngoài trên địa bàn 

Tên doanh nghiệp; Mã số thuế; Địa chỉ; 

Số điện thoại; Người đại diện theo pháp 

luật 

Sở Nội vụ 

Tháng, 

quý, 

năm 

API, Excel,… 

X LĨNH VỰC KINH TẾ     

87.  
Tình hình thực hiện thu, chi ngân 

sách nhà nước 

Báo cáo chi tiết về dự toán và quyết toán 

ngân sách tỉnh 
Sở Tài chính 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

88.  Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 

Tốc độ tăng trưởng GRDP; Cơ cấu kinh 

tế (Tỷ trọng đóng góp vào GRDP); Quy 

mô GRDP (Giá hiện hành) 

Thống kê tỉnh 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

89.  Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 
Các nhóm ngành chủ lực đóng góp vào 

IIP; Tình hình IIP gần đây 
Thống kê tỉnh 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

90.  
Chỉ số ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo 

Chỉ số tiêu thụ; Chỉ số tồn kho; Chỉ số sử 

dụng lao động 
Thống kê tỉnh 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

91.  
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa phân theo 

nhóm hàng hóa; Doanh thu dịch vụ lưu 

trú và ăn uống; Doanh thu lữ hành và các 

dịch vụ hỗ trợ du lịch; Doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng khác 

Thống kê tỉnh 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

92.  

Dữ liệu thông tin doanh nghiệp, 

danh sách doanh nghiệp đăng ký 

mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, 

hoạt động trở lại 

- Thống kê: Số lượng doanh nghiệp đăng 

ký mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, 

hoạt động trở lại theo phường, xã, đặc 

khu; Số lượng hộ kinh doanh đăng ký 

Sở Tài chính; 

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Tháng , 

quý, 

năm 

API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

mới, thay đổi, tạm ngừng, giải thể, hoạt 

động trở lại theo theo phường, xã, đặc 

khu 

- Chi tiết: Tên doanh nghiệp ngừng hoạt 

động, mất tích, bỏ trốn, giải thể, phá sản; 

Mã số thuế 

93.  
Dữ liệu về xuất khẩu, nhập khẩu 

hàng hóa 

Danh mục hàng hóa (xuất khẩu, nhập 

khẩu; cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất 

khẩu; cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập 

khẩu; xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy 

phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền) 

Cục Hải quan Năm API, Excel,… 

94.  Dữ liệu các hợp tác xã trên địa bàn 
Tên; Ngành nghề; Loại hình; Điện thoại; 

Địa chỉ 

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

95.  
Dữ liệu các liên hiệp hợp tác xã trên 

địa bàn 

Tên; Ngành nghề; Loại hình; Điện thoại; 

Địa chỉ 
Sở Tài chính 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

96.  
Dữ liệu về danh sách các chợ trên 

địa bàn 

Đơn vị quản lý; Tên chợ; Hạng chợ; Địa 

chỉ; Tổng diện tích chợ (m2); Số hộ kinh 

doanh (Cố định); Số hộ kinh doanh 

(Không cố định) 

 

Sở Công thương; 

UBND các xã, 

phường, đặc khu 

Năm API, Excel,… 

97.  
Dữ liệu về danh sách các siêu thị, 

trung tâm thương mại trên địa bàn 
Tên; địa chỉ Sở Công thương Năm API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

98.  
Dữ liệu các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp trên địa bàn 

Tên chính sách; Số/ký hiệu văn bản; Cơ 

quan ban hành; Đối tượng áp dụng; Số 

lượng doanh nghiệp đã nhận được hỗ trợ; 

Cơ quan chuyên môn chủ trì hướng dẫn 

chính sách 

Sở Tài chính Năm API, Excel,… 

99.  Danh sách các cửa hàng xăng dầu 
Tên doanh nghiệp; Mã số thuế; Địa chỉ; 

Số điện thoại 
Sở Công thương 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

100.  

Dữ liệu website đã thực hiện thông 

báo thiết lập website thương mại 

điện tử bán hàng; đăng ký cung cấp 

dịch vụ sàn giao dịch thương mại 

điện tử với Bộ Công Thương 

Địa chỉ website; Tên thương nhân, tổ 

chức, cá nhân (trên địa bàn tỉnh); Điện 

thoại;  địa chỉ, mã số thuế,… 

Sở Công Thương 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

XI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP – MÔI TRƯỜNG    

101.  
Dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

Kế hoạch sử dụng đất 05 năm của tỉnh; 

Quy hoạch sử dụng đất 10 năm cấp xã; 

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 

102.  Dữ liệu quỹ đất 
- Thông tin về quỹ đất lớn; Thông tin về 

quỹ đất tái định cư 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

tháng 
API, Excel,… 

103.  
Dữ liệu các rừng phòng hộ trên địa 

bàn 

Vị trí địa lý, ranh giới khu rừng (dữ liệu 

GIS); Diện tích, phân loại theo tiểu 

khu/khoảnh/lô; Mục đích sử dụng rừng 

phòng hộ (đầu nguồn, ven biển, chắn 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

gió…); Trạng thái rừng (giàu, trung bình, 

nghèo, phục hồi…); Đơn vị quản lý 

104.  
Dữ liệu các rừng đặc dụng trên địa 

bàn 

Vị trí, ranh giới khu rừng (GIS); Diện 

tích các phân khu chức năng (bảo vệ 

nghiêm ngặt, phục hồi sinh thái…); Hệ 

sinh thái đặc trưng; Danh mục loài động, 

thực vật (đặc biệt loài quý hiếm); Giá trị 

bảo tồn và đa dạng sinh học; Đơn vị quản 

lý 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 

105.  
Dữ liệu các rừng sản xuất trên địa 

bàn 

Vị trí, diện tích, ranh giới (GIS); Loại 

rừng (tự nhiên/trồng); Loài cây trồng chủ 

yếu (keo, bạch đàn, thông…); Chu kỳ 

trồng - khai thác; Sản lượng, trữ lượng; 

Chủ rừng (tổ chức, hộ gia đình, doanh 

nghiệp); Chứng chỉ quản Sở Nông nghiệp 

và Môi trường Năm API, Excel,… TT 

Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn 

vị chủ trì cung cấp Tần suất cung cấp 

Định dạng, hình thức chia sẻ lý rừng bền 

vững (nếu có); Tình trạng khai thác và sử 

dụng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 

106.  Dữ liệu các khu vực có khoáng sản 

Khu vực có khoáng sản; tình trạng (cấm 

khai thác; được phép khai thác); đơn vị 

được cấp phép khai thác 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

107.  
Dữ liệu cấp giấy phép thăm dò, khai 

thác khoáng sản 

Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; Điện thoại; 

tên khoáng sản; khu vực ... (xã, huyện), 

các tọa độ (kèm theo tệp Giấy phép) 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 

108.  
Dữ liệu về hoạt động trồng trọt trên 

địa bàn 

Tổng diện tích sản xuất lúa/tổng diện tích 

đất canh tác lúa; Tổng diện tích sản xuất 

các loại cây trồng hàng năm khác như: 

Ngô, rau màu các loại/tổng diện tích đất 

trồng cây hàng năm khác; Tổng diện tích 

sản xuất cây trồng lâu năm/tổng diện tích 

đất trồng cây lâu năm; Giai đoạn sinh 

trưởng chủ yếu của các loại cây trồng; 

Năng suất, sản lượng các loại cây trồng 

chính; Các loại cây trồng (lúa, rau màu, 

cây ăn quả, cây công nghiệp,...); Tình 

hình sinh vật gây hại (diện tích nhiễm, địa 

điểm, cây trồng); Cơ cấu giống các loại 

cây trồng chính; Diện tích áp dụng các 

tiêu chuẩn (Vietgap, hữu cơ...) đối với 

mỗi loại cây trồng/địa điểm/hiệu lực các 

loại chứng nhận trên; Diện tích/kế hoạch 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất 

trồng lúa (diện tích, địa điểm chuyển đổi, 

cây trồng chuyển đổi, loại đất trồng lúa 

chuyển đổi) 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

06 

tháng, 

năm 

API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

109.  
Dữ liệu về dinh dưỡng đất, sử dụng 

đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp; Diện tích sản 

xuất từng nhóm cây trồng (lúa, rau màu, 

cây công nghiệp...); Diện tích đất bỏ 

hoang 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

06 

tháng, 

năm 

API, Excel,… 

110.  

Dữ liệu về kế hoạch và kết quả sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản 

- Kế hoạch sản xuất 

- Kết quả sản xuất 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; UBND 

các xã, phường, đặc 

khu 

Năm API, Excel,… 

111.  

Dữ liệu các loại phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật đảm bảo an toàn cho 

người tiêu dùng, khuyến cáo người 

dân sử dụng 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được 

phép sử dụng trên cây trồng tại Việt 

Nam; Các loại phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật sử dụng trên cây trồng chính 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 

112.  
Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

cấm sử dụng 

Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử 

dụng trên cây trồng tại Việt Nam 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 

113.  
Dữ liệu các sản phẩm đạt chuẩn 

OCOP 

Tên sản phẩm; Xếp hạng; Tên đơn vị; Mã 

số thuế; Người đại diện; Số điện thoại 

liên hệ; Địa chỉ 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

114.  
Dữ liệu các giống vật nuôi, thức ăn 

chăn nuôi 

- Dữ liệu các giống vật nuôi: 

+ Tổ chức, cá nhân: Tên, số điện thoại, 

email (nếu có); địa chỉ, quy mô sản xuất 

+ Cơ sở sản xuất con giống vật nuôi: 

Nguồn gốc giống, tên giống, cấp giống, 

số lượng từng cấp giống, tiêu chuẩn công 

bố áp dụng của giống; 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

+ Cơ sở mua bán con giống, tinh, phôi, 

trứng giông, ấu trùng: Loại giống, số 

lượng trong một năm; con giống, tinh, 

phôi, trứng giống, ấu trùng đã được kiểm 

dịch, kiểm tra, đánh giá chất lượng; 

- Dữ liệu thức ăn chăn nuôi: 

+ Tổ chức, cá nhân, cơ sở (sản xuất thức 

ăn chăn nuôi; nhập khẩu, mua bán, khảo 

nghiệm thức ăn chăn nuôi...): Tên cơ sở, 

số điện thoại, email (nếu có), địa chỉ cơ 

sở sản xuất, công suất thiết kế; số Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn 

chăn nuôi, ngày cấp, cơ quan cấp 

+ Sản lượng thức ăn chăn nuôi thương 

mại: Tên sản phẩm, số lượng, đối tượng 

vật nuôi sử dụng; 

+ Thức ăn chăn nuôi nhập khẩu: Tên sản 

phẩm, khối lượng nhập khẩu, kim ngạch 

nhập khẩu, nguồn gốc xuất xứ 

115.  

Dữ liệu các cơ sở chăn nuôi, chế 

biến và thị trường sản phẩm chăn 

nuôi 

- Dữ liệu về cơ sở chăn nuôi: 

+ Tên, mã số cơ sở chăn nuôi, số điện 

thoại, email (nếu có), địa chỉ; loại vật 

nuôi, số lượng vật nuôi, tên giống, 

phương thức chăn nuôi, sản lượng; 

+ Quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi; 

kê khai hoạt động chăn nuôi; khoảng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

cách an toàn trong chăn nuôi trang trại; 

bệnh (dịch) được giám sát, biện pháp bảo 

đảm an toàn sinh học; 

+ Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn 

nuôi, ngày cấp, cơ quan cấp; số Giấy 

chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt, 

ngày cấp, cơ quan cấp; số Giấy chứng 

nhận trại chăn nuôi an toàn sinh học, 

ngày cấp, cơ quan cấp; 

+ Tổ chức chứng nhận sự phù hợp được 

chỉ định: Tên tổ chức, số điện thoại, 

email (nếu có), địa chỉ; ngày chỉ định, 

ngày hết hạn, cơ quan chỉ định. 

- Dữ liệu về cơ sở chế biến sản phẩm 

chăn nuôi bao gồm: 

+ Tên cơ sở, mã số cơ sở, số điện thoại, 

email (nếu có), địa chỉ; Giấy chứng nhận 

an toàn thực phẩm, ngày cấp, cơ quan 

cấp; công suất, mặt hàng, chủng loại chế 

biến, nguồn gốc nguyên liệu sản phẩm 

được chế biến; số lượng nguyên liệu thu 

mua (trong nước, nhập khẩu), sản lượng 

chế biến, giá trị xuất khẩu, thị trường tiêu 

thụ (nội địa, xuất khẩu). 

- Dữ liệu về thị trường sản phẩm chăn 

nuôi bao gồm: 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

+ Thông tin về giá: Con giống, sản phẩm 

giống vật nuôi; thức ăn chăn nuôi; một số 

nguyên liệu thức ăn chăn nuôi chính; sản 

phẩm chăn nuôi chính; 

+ Thị trường xuất khẩu, nhập khẩu sản 

phẩm chăn nuôi: Nước xuất khẩu, nhập 

khẩu; số lượng, chủng loại sản phẩm; quy 

cách, giá trị xuất khẩu, giá trị nhập khẩu 

116.  
Dữ liệu các sản phẩm thức ăn chăn 

nuôi 

Tên sản phẩm; Thành phần; Hạn sử dụng; 

Đối tượng vật nuôi sử dụng; Tên cơ sở 

sản xuất thức ăn 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

117.  Dữ liệu hoạt động chăn nuôi 

+ Tên, mã số cơ sở chăn nuôi, số điện 

thoại, email (nếu có), địa chỉ; loại vật 

nuôi, số lượng vật nuôi, tên giống, 

phương thức chăn nuôi, sản lượng; 

+ Quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi; 

kê khai hoạt động chăn nuôi; khoảng 

cách an toàn trong chăn nuôi trang trại; 

bệnh (dịch) được giám sát, biện pháp bảo 

đảm an toàn sinh học; 

- Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn 

nuôi, ngày cấp, cơ quan cấp; số Giấy 

chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt, 

ngày cấp, cơ quan cấp; số Giấy chứng 

nhận trại chăn nuôi an toàn sinh học, 

ngày cấp, cơ quan cấp; 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

+ Tổ chức chứng nhận sự phù hợp được 

chỉ định: Tên tổ chức, số điện thoại, 

email (nếu có), địa chỉ; ngày chỉ định, 

ngày hết hạn, cơ quan chỉ định. 

118.  

Dữ liệu các tổ chức, cá nhân chăn 

nuôi trang trại quy mô lớn được cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn 

nuôi 

+ Tên tổ chức/cá nhân, số điện thoại, 

email (nếu có), địa chỉ; loại vật nuôi, số 

lượng vật nuôi, tên giống, phương thức 

chăn nuôi, sản lượng; 

+ Quy mô chăn nuôi, mật độ chăn nuôi; 

kê khai hoạt động chăn nuôi; khoảng 

cách an toàn trong chăn nuôi trang trại; 

bệnh (dịch) được giám sát, biện pháp bảo 

đảm an toàn sinh học; 

+ Số Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn 

nuôi, ngày cấp, cơ quan cấp; số Giấy 

chứng nhận thực hành chăn nuôi tốt, 

ngày cấp, cơ quan cấp; số Giấy chứng 

nhận trại chăn nuôi an toàn sinh học, 

ngày cấp, cơ quan cấp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

119.  
Dữ liệu danh mục loài thủy sản được 

phép kinh doanh 

Tên các loài thủy sản được phép kinh 

doanh; Tên khoa học; Hình ảnh; Đặc 

điểm 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

120.  Dữ liệu cơ sở nuôi trồng thủy sản 

Diện tích nuôi trồng; Đối tượng nuôi 

trồng; Danh sách hộ; Số lượng ao nuôi; 

Đối tượng nuôi 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

121.  

Dữ liệu hạn ngạch Giấy phép khai 

thác thủy sản, sản lượng cho phép 

khai thác theo loài tại vùng ven bờ 

và vùng lộng 

Công bố hạn ngạch Giấy phép khai thác 

thủy sản (vùng ven bờ bờ, vùng lộng); 

Tổng sản lượng khai thác thủy sản 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

122.  
Dữ liệu điều tra rừng, kiểm kê rừng, 

diễn biến rừng 

Chủ rừng; địa chỉ; điện thoại (kèm theo 

tệp về kiểm kê rừng, diễn biến rừng) 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 

123.  

Dữ liệu quan trắc, dự báo, cảnh báo 

lũ, ngập lụt, úng, hạn hán, thiếu 

nước, xâm nhập mặn, số lượng, chất 

lượng nước 

Số liệu mưa; mực nước; mức độ ngập lụt 

tại các khu vực;.. 

Tọa độ và loại số liệu 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

124.  

Dữ liệu kiểm kê nguồn nước trong 

hệ thống công trình thủy lợi, phân 

tích nhu cầu sử dụng nước 

Số liệu mưa, mực nước tại các công trình 

thủy lợi; lưu lượng, dung tích phục vụ sản 

xuất nông nghiệp 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

125.  Dữ liệu mở về giống cây trồng 

Danh mục giống cây trồng được phép sản 

xuất, kinh doanh  

Thông tin đặc tính giống: năng suất, chất 

lượng, vùng thích nghi.  

Dữ liệu khảo nghiệm, công nhận giống 

cây trồng 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 

126.  
Dữ liệu mở về giống cây trồng lâm 

nghiệp 

Danh mục giống cây lâm nghiệp được 

công nhận;  

Dữ liệu Nguồn giống lâm nghiệp: rừng 

giống, vườn giống, cây đầu dòng  

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

Dữ liệu cơ sở sản xuất, kinh doanh giống 

lâm nghiệp  

Kết quả khảo nghiệm giống lâm nghiệp. 

XII LĨNH VỰC TÀI CHÍNH     

127.  
Danh sách danh mục dự án, chương 

trình đầu tư công trên địa bàn 

Tên dự án; Tên chủ đầu tư; Tổng mức 

đầu tư; Nội dung, quy mô đầu tư; Tiến độ 

thực hiện 

Sở Tài chính Năm API, Excel,… 

128.  
Dữ liệu công khai ngân sách địa 

phương và ngân sách cấp tỉnh 
Phụ lục ngân sách được công khai Sở Tài chính 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

129.  

Báo cáo mua sắm, đấu thầu sử dụng 

vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy 

trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, đơn vị, địa phương 

trên địa bàn 

Báo cáo công khai Sở Tài chính 

06 

tháng, 

năm 

API, Excel,… 

130.  Dữ liệu về bảng giá đất nông nghiệp 
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

30/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

131.  
Dữ liệu về bảng giá đất phi nông 

nghiệp 

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

30/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 

132.  Dữ liệu về bảng giá đất tại đô thị 
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

30/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 
Năm API, Excel,… 

133.  Dữ liệu về bảng giá đất tại nông thôn 
Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 

30/12/2025 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

134.  
Dữ liệu về thông báo công khai việc 

đấu giá tài sản 

Thông báo mời đấu giá, quy chế cuộc đấu 

giá, và kết quả trúng đấu giá; 

Các thông báo bán đấu giá tài sản kê biên 

(quyền sử dụng đất, nhà ở) 

Công bố kế hoạch và danh mục các khu 

đất đấu giá theo năm 

Sở Tư pháp 
Khi có 

nhu cầu 
API, Excel,… 

135.  
Dữ liệu về dự toán, kế hoạch mua 

sắm tài sản công 

Các quyết định giao dự toán chi ngân 

sách cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện 

mua sắm trang thiết bị làm việc theo định 

mức 

Sở Tài chính Năm API, Excel,… 

136.  
Dữ liệu về kết quả mua sắm tài sản 

công 

Kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) 

của tất cả các gói thầu mua sắm tài sản 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Tài chính Năm API, Excel,… 

XIII LĨNH VỰC XÂY DỰNG     

137.  
Dữ liệu giá vật liệu xây dựng trên 

địa bàn 

Bảng giá vật liệu xây dựng; Tên, quy 

cách vật liệu xây dựng; Đơn vị tính; Giá 

trước thuế; Ghi chú (nếu có) 

Sở Xây dựng Quý API, Excel,… 

138.  

Dữ liệu đơn giá nhân công, giá ca 

máy và thiết bị thi công xây dựng 

trên địa bàn 

1. Đơn giá nhân công 

2. Bản giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng 

Sở Xây dựng Năm API, Excel,… 

139.  
Danh sách các cá nhân đã cấp chứng 

chỉ hành nghề xây dựng 

Bảng danh sách cá nhân đã cấp chứng chỉ 

hành nghề xây dựng: Họ và tên; Ngày, 

tháng, năm sinh; Số CCCD; Lĩnh vực 

Sở Xây dựng 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

được cấp CCHN; Hạng; Mã số CCHN; 

Ngày cấp 

140.  

Thông tin các dự án đủ điều kiện 

được bán nhà ở hình thành trong 

tương lai 

Tên dự án; Chủ đầu tư;Địa điểm;- Số 

lượng (căn); Số văn bản chấp thuận đủ 

điều kiện mở bán; Ghi chú 

Sở Xây dựng 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

XIV LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP    

141.  
Dữ liệu về danh sách cụm công 

nghiệp trên địa bàn 

Tên cụm công nghiệp; Địa chỉ; Diện tích; 

Đơn vị quản lý; Số lượng doanh nghiệp 

hoạt động trong cụm; Doanh thu; Số 

lượng lao động 

Sở Công thương Năm API, Excel,… 

142.  

Dữ liệu danh mục các dự án trọng 

điểm thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng 

Ngãi 

Tên dự án; Địa điểm; Quy mô; cơ sở pháp 

lý; Tổng vốn đầu tư (dự kiến); Hình thức 

đầu tư; Lĩnh vực 

Ban Quản lý KKT 

Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi 

Năm API, Excel,… 

143.  

Dữ liệu danh mục các dự án đầu tư 

vào KKT Dung Quất và các KCN 

Quảng Ngãi 

Tên Dự án; Chủ đầu tư; Diện tích (ha); 

Vốn đăng ký đầu tư 

Ban Quản lý KKT 

Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi 

Năm API, Excel,… 

144.  
Dữ liệu các Khu công nghệ cao và 

các khu công nghiệp 

- Tên Khu, Chủ đầu tư, Quyết định thành 

lập, Địa chỉ liên hệ, diện tích, tỷ lệ lấp 

đầy, thời hạn hoạt động, Ngành nghề sản 

xuất, số lượng doanh nghiệp (trong nước, 

nước ngoài), tổng vốn đầu tư (trong 

nước, nước ngoài), số lượng lao động... 

Ban Quản lý KKT 

Dung Quất và các 

KCN Quảng Ngãi 

Năm API, Excel,… 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

- Mức lương trung bình của lao động làm 

việc + Chi phí đầu tư. 

- Chính sách ưu đãi 

145.  

Dữ liệu về danh sách các doanh 

nghiệp đang hoạt động tại cụm công 

nghiệp  

Tên; địa chỉ; quy mô Sở Công Thương 
Quý, 

năm 
API, Excel,… 

XV LĨNH VỰC THANH TRA    

146.  
Dữ liệu kết luận thanh tra đã công 

khai 

Danh sách kết luận thanh tra đã công 

khai: tên cuộc thanh tra, đơn vị được 

thanh tra, thời gian ban hành kết luận 

thanh tra, nội dung chính 

Thanh tra tỉnh Năm API, Excel 

147.  
Dữ liệu tổng hợp kết quả thực hiện 

kết luận thanh tra 

Thống kê số lượng kết luận thanh tra, số 

kiến nghị xử lý, kết quả thực hiện kiến 

nghị sau thanh tra 

Thanh tra tỉnh Năm API, Excel 

148.  
Dữ liệu thống kê công tác tiếp công 

dân 

Thống kê số lượt tiếp công dân, số vụ 

việc tiếp nhận, phân loại theo lĩnh vực 
Thanh tra tỉnh Năm API, Excel 

149.  
Dữ liệu thống kê giải quyết khiếu 

nại 

Thống kê số vụ việc khiếu nại đã tiếp 

nhận và giải quyết, kết quả giải quyết 
Thanh tra tỉnh Năm API, Excel 

150.  Dữ liệu thống kê giải quyết tố cáo 
Thống kê số vụ việc tố cáo đã tiếp nhận 

và giải quyết, kết quả xử lý 
Thanh tra tỉnh Năm API, Excel 



TT Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị 

chủ trì cung cấp 

Tần suất 

cung cấp 

Định dạng, hình 

thức chia sẻ 

151.  
Dữ liệu thống kê công tác phòng, 

chống tham nhũng 

Thống kê số vụ việc phát hiện tham 

nhũng qua thanh tra, kiểm tra; kết quả 

xử lý 

Thanh tra tỉnh Năm API, Excel 

 


		2026-04-13T11:12:51+0700


		2026-04-13T11:12:52+0700


		2026-04-13T11:13:15+0700




